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	SỞ TƯ PHÁP TỈNH LÂM ĐỒNG


	


PHIẾU KHẢO SÁT 

Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật
về trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 901/KH-UBND ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024, Kế  hoạch số 60/KH-STP ngày 18/9/2024 và Phương án điều tra khảo sát số 99/PA-STP ngày 23/9/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn  tỉnh Lâm Đồng năm 2024; nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật và thu thập các thông tin phản hồi từ cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành; địa phương về trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
Sở Tư pháp xây dựng Phiếu khảo sát và tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát  tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
Ý kiến trả lời của quý cơ quan, đơn vị, ông/bà đối với những câu hỏi trong Phiếu khảo sát này sẽ là những thông tin rất có giá trị để tìm ra giải pháp, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm sẽ là một trong những cơ sở để Sở Tư pháp có cơ sở đánh giá tình hình thi hành pháp luật về trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Qua đó làm rõ các kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân làm cơ sở để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện các quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trong thời gian tới.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý cơ quan/đơn vị, ông/bà!

Phần I

THÔNG TIN CHUNG

Cơ quan, đơn vị lấy ý kiến: 

( Sở Y tế

( Sở Nông nghiệp, phát triển nông thôn

( Sở Công Thương

( Sở Khoa học và Công nghệ

( Công an tỉnh

( Cục Quản lý thị trường

( UBND các huyện, thành phố
( UBND các xã, phường, thị trấn
Phần II

NỘI DUNG ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT

* Ông/bà vui lòng trả lời các câu hỏi khảo sát sau bằng cách đánh dấu (x) vào ô ( có nội dung tương ứng, đối với câu hỏi không có sẵn phương án trả lời đề nghị ông/bà trả lời theo nội dung câu hỏi. Lưu ý thời gian làm cơ sở để đánh giá/trả lời các câu hỏi từ năm 2019 đến năm 2023.

Câu 1. Trong thời gian qua, cơ quan/đơn vị của ông/bà đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến về các văn bản có liên quan về an toàn thực phẩm nào dưới đây? (có thể chọn nhiều phương án) 
( a)  Luật an toàn thực phẩm 2010

( b)  Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm

( c)  Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

( d) Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 115/2018/NĐ-CP 

( đ)  Thông tư só 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi phản lý của Bộ Y tế

( e) Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

( g) Thông tư số 31/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

( h)  Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 28 /4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

( i) Văn bản khác có liên quan an toàn thực phẩm (nêu cụ thể):

Câu 2. Cơ quan, đơn vị của ông/bà đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan về an toàn thực phẩm tại địa phương thông qua các hình thức nào? (có thể chọn nhiều phương án):
( a) Tự nghiên cứu, tìm hiểu; 

( b) Thông qua hội nghị tập huấn, lớp bồi dưỡng; 

( c) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; 

( d)  Hình thức khác: ..................................................................................
Câu 3. Cơ quan, đơn vị đã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm như thế nào?

( a) Tốt; 
( b) Bình thường;
( c)  Ý kiến khác:


Câu 4. Cơ quan, đơn vị của ông/bà đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị nào dưới đây để thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm ? (có thể lựa chọn nhiều phương án)
( a) Phối hợp với Công đoàn cơ sở tuyên truyền, phổ biến đến doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh các quy định của pháp luật có liên quan đến an toàn thực phẩm;

( b) Phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan và chính quyền địa phương;
( c) Các cơ quan, tổ chức khác:


Câu 5. Hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan ông/bà với đơn vị/địa phương khác trong việc triển khai các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm?

( a) Tốt; 
( b) Bình thường;
( c)  Ý kiến khác:


Câu 6. Đánh giá mức độ mà cơ quan, đơn vị đã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm như thế nào?

( a) Tốt; 
( b) Bình thường;
( c)  Ý kiến khác:

Câu 7. Ông/bà đánh giá về tình hình ban hành các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh thời gian qua như thế nào? (có thể lựa chọn nhiều phương án trả lời)
( a) Kịp thời, đầy đủ; 
( b) Thống nhất, đồng bộ;
( c) Khả thi;
( d)  Ý kiến khác:


Câu 8. Ông/bà đánh giá như thế nào về tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền? 
( a) Thực hiện đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao trong văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, văn bản khác của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền;

( b) Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, văn bản khác của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.

( c) Cả hai phương án a và b;

( d) Thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ;
( đ)  Ý kiến khác:


Câu 9. Ông/bà đánh giá như thế nào về tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền? 
( a) Phù hợp

( b)  Chưa phù hợp

( c)  Ý kiến khác:


Câu 10. Ông/bà đánh giá như thế nào về tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền? 
( a) Đảm bảo tính chính xác;

( b) Đảm bảo tính thống nhất;

( c) Cả hai phương án a và b;

( d) Chưa tính chính xác, thống nhất; 

( đ)  Ý kiến khác:


Câu 11. Ông/bà đánh giá như thế nào về tính chính xác, thống nhất trong áp dụng pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền? 
( a) Đảm bảo tính chính xác;

( b) Đảm bảo tính thống nhất;

( c) Cả hai phương án a và b;

( d) Chưa tính chính xác, thống nhất; 

( đ)  Ý kiến khác:


Câu 12. Ông/bà đánh giá như thế nào về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

a) ( Tốt

b) ( Bình thường

c)  ( Chưa tốt (nếu chọn phương án này hãy trả lời tiếp câu 12)
Câu 13. Ông/bà cho biết lý do vì sao chưa tốt? (có thể lựa chọn nhiều phương án)
a) ( Chưa được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo;  

b) ( Chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm;

c) ( Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân còn hạn chế;

d) ( Công tác kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về thực hiện quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm chưa thường xuyên;

đ) ( Ý kiến khác


......................................................................................................................................

Câu 14. Trong hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cơ quan ông/bà gặp phải những khó khăn, vướng mắc nào sau đây:

( a) Đối tượng được kiểm tra tỏ thái độ không hợp tác với cơ quan kiểm tra;

( b) Công tác phối hợp chưa đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan và chính quyền địa phương trong thực hiện kiểm tra;

( c) Các quy định của pháp luật liên quan đến thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về an toàn thực phẩm còn bất cập, hạn chế;

( d) Kinh phí, nguồn nhân lực để thực hiện kiểm tra các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm;

( đ) Ý kiến khác


.............................................................................................................................

Câu 15. Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra Ông/bà cho biết cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm về các nội dung nào dưới đây (có thể lựa chọn nhiều phương án trả lời)
( a) Thực hiện đảm bảo đúng quy định về hồ sơ về hành chính, pháp lý của cơ sở;

( b) Thực hiện đảm bảo đúng quy định về hồ sơ liên quan đến Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Bản tự công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo;

( c) Thực hiện đảm bảo đúng  về hồ sơ, tài liệu và chấp hành của chủ cơ sở về;

( d) Đảm bảo các giấy tờ liên quan đến việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm  đối với thực phẩm nhập khẩu; 

( đ) Đảm bảo quy định về thức ăn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và các nguyên liệu, sản phẩm phục vụ chế biến, ăn uống. 

( e) Ý kiến khác:


......................................................................................................................................

Câu 16. Theo tự đánh giá thì công tác kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của cơ quan,đơn vị ông/bà được thực hiện như thế nào?

( a) Tốt; 
( b) Bình thường;
( c)  Ý kiến khác:


Câu 17. Ông/bà có thể nêu một số hành vi vi phạm hành chính thường gặp trong các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (đề nghị nêu cụ thể):


Câu 18. Theo ông/bà đánh giá thì mức độ tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh như thế nào?

( a) Tốt; 
( b) Bình thường;
( c)  Ý kiến khác:


Câu 19. Ông/bà có thể nêu tóm tắt  những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (nêu cụ thể nội dung, tên văn bản…)?
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Câu 20. Ông/bà có đề xuất, kiến nghị giải pháp gì để nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm? (có thể lựa chọn nhiều phương án)

( a) Tiếp tục rà soát các vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm;

( b) Hoàn thiện các quy định của pháp luật quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm;
( c) Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm;

( d) Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền liên quan;

( đ) Ý kiến khác


..............................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
Chân thành cảm ơn ông/bà đã hỗ trợ chúng tôi 
hoàn thành công tác điều tra khảo sát!


DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN


Phiếu khảo sát (20 câu)








